
Lấp đầy mọi khoảng trống

Đơn vị cung cấp giải pháp trám bít và kết dính chuyên nghiệp

KEO DÀNH CHO XÂY DỰNG



Giới thiệu

Công ty TNHH Hóa Chất Jointas Quảng Châu được thành lұp vào năm 1989, là mӝt trong nhӳng doanh

nghiệp công nghệ cao TXốc gia chuyên vӅ Oƿnh vực R&D, sản xuất và kinh doanh chất bịt kín và chất phӫ

thân thiện với môi trườQg. Sau Kơn 30 thành lұp và phát triӇn, Jointas đã được niêm yết trên bảng SME cӫa

Sӣ giao dịch chứng khoán Thâm Quyến (mã chứng khoán: 002909) vào năm 2017. Là mӝt doanh nghiệp dүn

đầu trong ngành trám bít xây dựng cӫa Trung Quốc, Công ty TNHH Hóa Chất Jointas đã đҥt doanh số hơn 1

tӹ nhân dân tệ vào năm 2019.

Jointas có 2 thươQg hiệu hàng đầu trong ngành là “antas” và “Jointas”, hai thươQg hiệu đang được dүn

đầu trong nhiӅu Oƿnh vực. Chất trám bít Antas cam kết mang đến cho khách hàng nhӳng giải pháp kết dính

và trám bít mҥnh mӁ, ổn định, an toàn, đáng tin cұy và chuyên nghiệp. Các Vản phҭm chính cӫa Jointas bao

Jӗm chất trám trét xây dựng, chất trám trét cho việc lҳp đặt trang thiết bị cho gia đình, chất trám keo điện tử�

chất bịt kín ô tô và đyQg tàu, chất bịt kín quang điện mặt trời,v.v.

Sơn nước Jointas cam kết mang đến cho khách hàng nhӳng giải pháp sơn phӫ chất lượQg cao, thân

thiện với môi trườQg. Các sản phҭm chính bao Jӗm sơn nước cho kết cấu thép, thiết bị hóa dầu, sơn nước

cho container và sơn nhựD đườQJ, sơn nước xây dựng và trang trí nhà cửa, v.v.

Chất trám bít xây dựng Antas đã được [ếp hҥng trong Top ba trong Giải thưӣQg Người dùng Yêu thích

nhất và Giải thưӣQg Đánh giá Thị trườQg cho các ThươQg hiệu Keo Xây dựng do China Curtain Wall

Network bình cKọn trong 15 năm liên tiếp. Sơn Jốc nước Jointas đã cung Fấp các Vản phҭm “an toàn và

thân thiện với môi trườQg” cho Kơn 200 khách hàng kết cấu thép, Kơn 1.000 dự án kết cấu thép và hơn 3

triệu m2 Eӗn chứa, đườQg ốQg và thiết bị dầu khí.

Với đӝi ngǜ hӛ trợ kӻ thuұt xuất sҳc, Jointas có thӇ cung Fấp giải pháp chuyên nghiệp tùy chӍnh và hiệu

quả cho khách hàng mӝt cách kịp tKời và các dịch vụ mӝt cửa như cung cấp Vản phҭm, hướQg dүn tҥi chӛ

và chăm sóc hұu bán hàng. ĐiӅu đó đã đáp ứng nhu cầu cӫa khách hàng tầm trung và cao cấp vӅ các sản

phҭm và dịch vụ kӻ thuұt đa dҥng.



UL94VOC TEST, RoHSCE ASTM SISECAM 14001 9001 45001

REACH

REACH

Jointas tích cực mӣ rӝQg trên thị trườQg TXốc tế và các sản phҭm cӫa Jointas được sử GụQg rӝQg rãi trong

các dự án ӣ Đông Nam Á, Nga, Úc, Ҩn Đӝ, Brazil, Thổ Nhƿ KǶ, Ethiopia và các TXốc gia, khu vựF khác.

Tӯ trước đến nay, Jointas đã lấy R & D và đổi mới “Công nghệ mới, Sản phҭm mới” làm chiến lược hàng

đầu đӇ phát triӇn kinh doanh bӅn vӳng. Jointas đã tham gia Dự án Kế hoҥch 5 năm lần thứ 13 cấp quốc gia

và thực hiện 1 đӅ tài nghiên cứX khoa học Fấp TXốc gia và cấp tӍnh, thành phố trực thuӝc trung ươQg. Tiếp

tục Kợp tác nghiên cứX với các trườQg đҥi Kọc danh tiếng trong và ngoài nước.

Tính đến cXối năm 2019, Jointas đã đăng ký hơn 160 bҵng sáng chế, hơn 70% trong số đó đã được cấp

bҵng. ĐӗQg tKời, Jointas là doanh nghiệp ӫQg hӝ việc Fải tiến hệ tKốQg kiӇm soát chất lượQg. Jointas đã

thông qua các chứng nhұn: ISO9001, ISO14001 và ISO45001. Trong nhӳng năm qua, Jointas đã tích cựF đҭy

mҥnh công tác chuҭn hóa các tiêu chuҭn, đã biên tұp và tham gia biên soҥn gần 60 tiêu chuҭn quốc gia, tiêu

chuҭn ngành và tiêu chuҭn địa phươQg.

CǜQg trong năm 2019, Jointas đã được trao tặng danh hiệu “Nhà máy xanh” cấp Quốc gia. Nhà máy có

mӝt số dây chuyӅn sản xuất trục vít hoàn toàn tự đӝQg hàng đầu trong ngành và mӝt số dây chuyӅn Vản

xuất pha màu thông minh hoàn toàn tự đӝQg. Toàn bӝ nhà máy có thӇ đҥt công suất sản xuất hàng năm Kơn

100.000 tấn chất trám trét và Kơn 40.000 tấn sơn chốQg ăn mòn Jốc nước. ĐӗQg tKời, nhà máy cǜQg có thӇ

đáp ứng nhu cầu tùy chӍnh cӫa khách hàng vӅ Vản xuất theo đơn đặt hàng, đảm bảo không tӗn kho và

không lãng phí thành phҭm.

Trong năm 2020, trung tâm thử nghiệm cӫa công ty đã nhұn được chứng nhұn phòng thí nghiệm CNAS

TXốc gia, số chứng chӍ CNASL13259.

Công ty TNHH Hóa Chất Jointas hiện có Kơn 800 nhân viên, trong đó có Kơn 160 nhân viên R & D, kiӇm

soát chất lượQg và nhân viên kӻ thuұt, trong đó giáo sư và nghiên cứX sinh chiếm 40%, cùng mӝt số

chuyên gia và giáo sư bên ngoài hướQg dүn các hoҥt đӝQg R & D, tҥo thành mӝt nhóm R & D đổi mới, mҥnh

mӁ. Jointas cǜQg đã thành lұp mӝt nhóm nghiên cứX và phát triӇn các dòng Vản phҭm chuyên nghiệp đӇ

theo dõi quá trình nghiên cứX và phát triӇn các sản phҭm mới nhҵm đảm bảo việc triӇn khai ổn định các Vản

phҭm mới và công nghệ mới.



System 
Window 
structure

PU Foam

IGU sealant

Neutral Silicone sealant

Neutral Silicone sealant

Corner Angle Adhesive

Không chứa Formaldehyde

Không chứa Benzene

Thân Thiên Với Môi Trường

Excellent Bonding Property Excellent Movement capacity Excellent Weathering Property

Keo trám bít dành cho Cửa đi và cửa sổ

Seal the Deal

antas - Keo Silicone 
Trung Tính 

172

antas - Keo Ép Góc

615

antas - KeoBọt Xốp PU

216
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antas-172
Keo Silicone Trung Tính a g

antas-331
Keo Silicone L p Ráp C a i và C a S

antas-186
Keo Silicone Acetic a g

Antas-331 là keo m t thành n, mô-  t p, bi  tính  r   nhi t  phòng. Bám dính t t i v i 

nhôm, kính và các v t li  r  nh  bê tông, l ng VOCs t . B  m t keo c  t   s n.

 tính
1. Là s  i  ch nh c   t  keo silicone (MS).

2. Mô-  t p,   i cao, gi i  VOCs t p.

3. B n b v i th i ti t, thân thi  môi tr ng. Là s  thay t  hoàn  cho c t trám bít PU.

4. Liên k t t t v i bê tông, không b   vàng.

5. C  t  s n lên  m t s  khi  r  v i l p  linh t.

6. Phù h p v i ti  c n ASTM C 920, GB/T 14683.

ng g
1. S   cho kính, c a i và c a s .

2. Và các ng  trám bít  bi  khác.

antas-172 là keo m t thành n, keo silicone 100% tr  tính,   s   cho c a i và c a s ,  trám 

trét t ng i và i t t. c s   r  rãi và thích h p v i  t các  m t v t li .

 tính
1. C t trám silicone tr  tính  r  100%.

2. Mô-  t  và   i cao..

3. K   c  n c, tia c c tím, ozone và nhi t t t..

4. VOCs t p.

5. Phù h p v i ti  c n ASTM C 920 and GB/T 14683.

ng g
1. p kính c a.

2.  t c a i và c a .

3. Trám bít bên ngoài.

4. Trám bít t  th ng.

5. Và các ng  trám bít  bi  khác.

antas-186 là keo m t thành n, keo silicone acetic    r  100% s  d g cho c a s  và c a i, 

trám trét t ng i và i t t. c s   r  rãi, thích h p v i h  t các  m t v t li . 

c tính
1. C t trám silicon acetic g r n 100%.

2. Mô-  t  và   i cao.

3. K   c  n c, tia c c tím, ozone và nhi t t t. 

4. Hi  s t  nh d i n c.

6. Phù h p v i ti  c  ASTM C 920 and GB/T 14683 .

ng g
1.  kính c a.

2. Trám bít phòng t m.

3. Trám bít  cá.

4. Và các ng  trám bít  bi  khác.

Ch  K t 

 c y 0

Th i gian khô  m t 0.7h

K    i 90%

  kéo t a  giãn dài 100% 0.6MPa (23

K   giãn dài t i a 600%

T  tr g 1.06 g/cm3

 c y 0

Th i gian khô  m t 0.4h

K    i 95%

  kéo t i  giãn dài 100% 0.3MPa (23

K   giãn dài t i a 600%

 c y 0

Th i gian khô  m t 0.5h

n kéo t i giãn dài 100% 0.55MPa

K   giãn dài t i a 350%

S hao t tr g l ng nhi t 1%

VOC 6g/kg
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antas-615
Keo Ép Góc

antas-216
PU B t X p

antas-216 là l i m t thành n, t x  poly rethane  g và  r  gi  m. S  m  r  c    i t t,  

c ng  cao và không c . C  k   c   và cách nhi t t t, c  t  l  y và liên k t các k  tr .

 tính
1. C th g cho c g cháy B2 và B3

2. Ti n kích n .

3. g i g súng c chai.

4. B t  r  c  t  c t,   và s n.

5. Phù h p v i ti  c  936-2004.

ng g
1.  y và liên k t k  c a s /c a i.

2. K c c và l  y  t  ng  n c,  t  thoát n c và  t  s i.

3. Cách âm và c  t  trám bít t ng, ô tô, ca nô

Ch  tiêu K t qu

1.43 g/cm³

 ch y 0

Th i gian khô b  m t 0.8h

 Th i gian khô hoàn toàn 25 min

 b n c t 3.1Mpa

 c ng shore D 62

T  tr g 12kg/m³

K    nhi t (35 ) 0.040 W/(m·K)

Kích th c  nh, (23±2 ), 48h 98%

S c c  c t 195KPa

Th i gian m  r g 62 times

antas-615 là keo hai thành ph n, keo poly rethane ng r n nhanh. n cao, ng r n nhanh, c ng t t. c

g k t i c c a c a i và c a . Bám dính t t i v i nhôm, thép không g , thép m k m, , kim l i và g ….

c tính
1. Hai thành n, keo poly rethane g r n nhanh.

2.   và  c ng t t.

3. K   bám dính c c t t v i k  c a nhôm, thép không g

4. Phù h p v i ti  c  JC/T 2560-2020.

ng g
C  nh và k t dính các c c   t  c a.



Keo Cho Kính Cách Nhiệt (IGU)

 antas-Keo Nóng 

Chảy Butyl

Seal the Dea

Tiết Kiệm Năng Lượng
Dẫn Đầu Cuộc Sống Xanh

166 165 1302

Adjustable curing 

rate

None Environment 

pollution

Excellent CompatibilityExcellent Weather 

Resistant

Excellent Temperature 

Resistance

 

antas - Keo Silicone Hai 
Thành Phần Kết Cấu Sử
Dụng Cho
Kính Cách Nhiệt (IGU)

antas - KeoSilicone Hai
Thành Phần cho
Kính Cách Nhiệt (IGU) -
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antas-166
Keo K t C u Silicone Hai Thành Ph n cho Kính Cách Nhi t

antas-166 là keo hai thành n,  r  tr  tính, keo silicone k t c , c thi t k  c bi t  trám bít th  c  và 

l  ráp c  trúc c  kính cách nhi t (IGU). Antas-166 t  hi  m i liên k t c  trúc l  dài cho IGU và công trình.

 tính
1. C  t  i  ch nh t c   r n. Phù h p cho dây c y n t g c nh l . 

2.   cao và c  ch  th i thi t t t. 

3. Biên  ch  nhi t r .   th i ti t cao.

4. T ng thích t t v i các c t trám bít và k t c  c  ch  th i ti t khác.

5. Phù h p v i ti  c  GB 16776, GB 24266, JG/T 471.

ng g
Trám bít th  c  cho k t c  kính cách nhi t.

óng gói
180L+18L/b

189L+19L/b

18L+1.8L/b

antas-165
Keo Hai Thành Ph n cho Kính Cách Nhi t

antas-165 là keo hai thành n,  r  tr  tính, keo silicone, c thi t k  c bi t  b t kín th  

c  các n v  t y tinh cách nhi t (IGU). Cho t y k   c  ch  th i ti t và nhi t  t y t v i.

 tính
1. C  t  i  ch nh th i gian  r . Thích h p cho c  dây c y  t   và  l . 

2. Mô-  cao, bay h i t p.

3. C  ch  th i ti t t t. B  b  v i th i gian

4. T ng thích t t v i các c t trám bít và k t c  c  ch  th i ti t khác.

5. Phù h p v i ti  c  EN 1279, EN 15434, GB/T 29755, JG/T 471.

ng g
Trám bít th  c  cho kính cách nhi t.

óng gói
180L+18L/b

189L+19L/b

18L+1.8L/b

antas-1302
Keo nóng ch y Butyl cho Kính Cách Nhi t

antas-1302 là keo m t thành n, v t li  d a trên polyisob tylene v i   v nh vi . c s   làm c t b t kín chính 

cho kính cách nhi t và v  gi  c tính linh t và k   b t kín r t t t trong m t m vi nhi t  r . T ng thích v i 

các c t trám silicone tr  tính khác.

c tính
1. Kh g x lý t t.

2.  thoát h i và khí t p.

3. Kh g bám dính c c t t v i m kính và kim l i.

4. Nhi t g t t t c a keo là 110 n 125 .

ng g
C t b t kín chính cho kính cách nhi t.

óng gói
7kg/sl g, 4 sl s/thùng.

T  tr g A 1.53 kg/L, B 1kg/L

 c y 0

Th i gian khô  m t 1.2h

K    i 84%

 c ng shore A 45

n kéo m c giãn dài t i a 0.91MPa (23

T  l  l i k t dính 0

S  hao t tr  l ng nhi t 2.10%

K   tr y  h i n c 12.25g/(m2×d)

T  tr g A 1.33 Kg/L, B 1.07Kg/L

 c y 0

Th i gian khô b m t 1.8h

K    i 93%

 c ng shore A 44

  kéo  m c giãn dài t i a 1.08 MPa 23



Keo Sử Dụng cho Hệ Mặt Dựng

Seal the Deal

25 Years WarrantyOne-Stop Service 

and Technical Support

Complied with European 

Standard ETAG 002

Complied with American 

Standard ASTM C 920

antas - Keo Silicone 
Cấu TrúcHai Thành 
Phần

168

antas - Keo Silicone 
ChốngChịu Thời Tiết

193

antas - Keo Silicone 
Chống Cháy

178

antas - Keo Silicone 
ChốngThấm Cao Cấp

198
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antas-169
Keo Silicone K t C u

antas-169 là keo m t thành n,  r  tr  tính, là keo silicone k t c , thi t k  c bi t 

cho m t d ng v i vi c trám bít k t c  l  dài. 

 tính
1.   và mô-  cao.

2. Liên k t k t c  l  dài cho m t d ng.

3. Biên  ch  nhi t r . C  ch  th i ti t, ozone và tia c c tím t t. 

4. T ng thích v i các l i keo th i ti t khác.

5. Phù h p ti  c n ASTM C 1184, ETAG 002, GB 16776.

ng g
1. Liên k t k t c  cho m t d ng  gi   c l  .

2. ng  khác cho vi c trám bít, liên k t k t c  và c  ch  th i ti t.

antas-193
Keo Silicone Ch ng Chu Th i Ti t

antas-193 là l i keo m t thành n,  r  tr  tính, keo silicone 100% v i k   c  ch  

th i ti t hoàn o, biên  ch  nhi t r g, k   d ch c y n t t. c s    trám bít c  

ch  th i ti t c  m t d ng kính và kim l i, mái nhà và máng x i.

 tính
1. Mô-  và   i cao. K   d ch c y n ±35%.

2. C  ch  t t v i th i ti t, ozone và tia c c tím.

3. T ng thích t t v i các c t trám bít k t c  khác.

4. Không bám  trên  m t nhôm, kính c á.

5. Phù h p v i ti  c  ASTM C 920, EN 11600, GB/T 14683, and JC/T 882 .

ng g
1. Trám bít c  ch  th i ti t cho m t d ng kính và panel nhôm t  h p.

2. Trám bít c  ch  th i ti t c  t  th ng và phòng t m .

3. Và các ng  trám bít c  ch  th i ti t khác.

antas-168
Keo Silicone K t C u Hai Thành Ph n

antas-168 là keo hai thành n,  r  tr  tính, t c dòng keo silicone k t c , thi t k  c bi t s  

 cho m t d ng cao t  v i  gi   c c l  . V i mô-  cao,   c c t t và  b  

v i th i ti t. 

 tính: 
1. Hai thành , là keo silicone k t c   r  tr  tính 100%. C  t  tùy ch nh t c   r .

2. Mô-  cao và c   liên k t c  trúc c c c , l  . 

3. Biên  ch  nhi t r . C  ch  th i ti t, ozone và tia c c tím t t. 

4. T ng thích t t v i các l i keo th i ti t khác.

5. Phù h p v i ti  c n ASTM C 1184, ETAG 002, EN 15434, GB 16776.

ng g
Liên k t c  trúc cho m t d ng  gi   c l  . 

T  tr g A 1.33 Kg/L, B1Kg/L

 c y 0

Th i gian khô  m t 1h

K    i 93%

 c ng shore A 40

n kéo m c giãn dài t i a 1.11MPa 23

S  hao t tr  l ng nhi t 1%

Th i gian khô  m t 1h

 c ng 41

 c y 0

n kéo m c giãn dài t i a 1.28MPa (23 ºC)

 giãn dài t i a 325%

S  hao t tr  l ng nhi t 4%

Gi m nhi t, n t, cháy Không

Th i gian khô  m t 0.7h

K    i 92%

 c y 0

n kéo giãn dài 100% 0.9 MPa (23 ºC)

Gi m nhi t, n t, cháy Không

S  hao t tr  l ng nhi t 3%

 giãn dài t i a 405%



antas-DJ-A3-AT178
Keo Silicone Ch ng Cháy

antas-DJ-A3-AT178 c thi t k  c bi t  c  cháy, n l a d ng cháy và b t kín m i i trên các m t g ngang và c

c a tòa nhà,  ng  và các l  g. Là c t trám bít,  c  hi  s t c  cháy t y t v i giúp ti t ki m th i gian h n cho con 

ng i k i y c   .

 tính
1. Hi  s t c  l a v t tr i trong 3 gi   m c 1000 .

2. C  ch  t t v i th i ti t, ozone và tia c c tím.

3. T ng thích t t v i các c t trám bít khác.

4. c ch ng  theo ti  c  c  cháy CNCA-C18-02:2014 and CCCF-HZFH-01.

5. Phù h p v i ti  c n UL-94, GB/T 24267, GB 23864.

ng g
1. Trám bít n cháy cho c a i và c a c g cháy.

2. Trám bít  cháy cho c a thoát hi m.

3. Và các ng  c  cháy khác.

Th i gian khô  m t 0.7h

K    i 93%

 c y 0

S  hao t tr  l ng nhi t 3%

C  cháy >3h, 1000

antas-195
Keo Silicone Ch ng Chu Th i Ti t Cho B M t á

antas-195 là keo m t thành n,  r  tr  tính, keo silicone c  ch  th i ti t 100% trên v t li   r  và m. 

c thi t k  c bi t trám bít c  ch  th i ti t cho   t ng và các công trình   khác mà không  l i v t 

. 

 tính
1. Mô-  và   i cao. K   d ch c y n ±35%.

2. C  ch  t t v i th i ti t, ozone, và tia c c tím.

3. T ng thích t t v i các keo trám bít k t c  và kính khác.

4. Không bám  v i  m t á.

5. Phù h p v i các ti  c  ASTM C 920, ASTM C 1248, EN 11600, GB/T 23261.

ng g
Trám bít c  ch  th i ti t, không bám  v i m t d ng  và c m t ch.

Th i gian khô  m t 0.7h

K    i 93%

 c y 0

S c c   khi kéo giãn 100% 0.8 MPa (23 ºC)

Gi m nhi t, n t, cháy Không

S  hao t tr  l ng nhi t 2.20%

Bám n 0
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antas-198
Keo Silicone Th i Ti t Ch ng Th m àn H i Cao

antas-198 là keo m t thành n, mô-  cao, keo silicone  r  tr  tính v i  d ch c y n lên t i +100%, -50%. 

c thi t k  c bi t cho vách kính - nhôm c  nh p l n.

 tính
1.  r  tr  tính, không gây ô nhi m c  mòn  m t v t li .

2. K   d ch c y n +100%, -50%.

3. T ng thích v i  t các l i v t li .

4. B  b  v i th i ti t, c  k   c  tia c c tím và t y phân.

5. T ng thích t t v i các l i keo silicone khác. 

6. K   ch  nhi t: t  - 40º C n 120º C.

ng g
1. Trám bít c  t m cho vách d ng, phòng t m , t  th ng.

2. Trám bít c g ch th i ti t cho các công trình yê c kh

g n i và d ch c y n cao.

 c y 0

Th i gian khô  m t 0.8h

K    i 92%

S c c  t i 23 0.7MPa



651

635

623

636

635

635

636

636

Keo Xây Dựng Khác

Seal the Deal

antas - Keo MS
Chống Mốc

antas - Keo $FU\OLF�
&DXON�Cao Cấp

636635 651                           622                           623

antas - Keo MS 

Trong Suốt

 
Giải pháp keo không mùi

cho ngôi nhà hoàn hảo

Chống Mốc Chống ThấmӬng Dụng 
LâX�'ài

Phҥm Vi Ӭng 
Dụng Rộng Rãi

Chống Ӕ Vệ Sinh DӉ 
Dàng

Thân Thiện 
Môi Trѭờng

antas - Keo MS 
Siêu Dính

antas -Keo Chà
Ron
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antas-635
Keo Dán Không Dùng inh

antas-635 là keo m t thành n,  r  nhanh và thân thi  v i môi tr ng, keo dán không inh d a trên c tính c  MS 

polymer. Liên k t c c c  v i các v t li , l ng VOCs t .

 tính
1. Keo silicone bi  tính, k t dính nhanh c g

2.   liên k t cao,   c t lên  3MPa.

3. L ng VOCs c c  t p. Không ch a Formaldehyde and phthalates.

4. T ng thích v i nhi  c t  nh : kính, nhôm, thép không g , 

, m,v.v. mà không b  .

5. C  t  s n trên  m t   r n.

6. Phù h p v i ti  c  ISO 16000 and French A+ class.

ng g
Liên k t các v t v i b m t trang trí trong nhà và

bên ngoài

 c ng, Shore A 59

K    r n 99.00%

 c y 0

  kéo (24h) 2.9 MPa

  kéo (168h) 3.5 MPa

K   c  tr t ban , mm 0

VOC, g/L 21

antas-623
Keo MS Trong Su t

antas-623 là keo m t thành n, mô-  t p, keo silicone bi  tính v i  trong s t cao,  m  t , VOCs t , 

không gây mùi c ô nhi m  m t. Antas-623 c s   r  rãi trong nhà  và phòng t m, t ng  

 kính,  i t t t làm theo y  c  và trang trí i t t khác. 

c tính
1. Keo silicone bi n tính, mô- n t p. trong s t c c cao và m t p. 

2. L ng VOCs r t t p. Không mùi. Không ch a Formaldehyde và phthalates.

3. T ng thích v i nhi  c t  nh  kính, nhôm, thép không g , 

nh a PMMA, m,v.v. mà không b  

4. C  t  s n trên  m t   r .

ng g
1. ng g trám bít trong nhà v i nh ng yê c trong s t

2. ng  cho các m c ích c  khác.

antas-651
Keo Epoxy Chà Ron G ch

Antas-651 là keo epoxy hai thành n, keo chà ron  r  nhanh và thân thi  v i môi tr ng.   cao, c  m, 

c   mòn,v.v.  c s   r  rãi cho trang trí trong nhà v i nhi  m  s c  . 

c tính
1. g r n nhanh v i liên k t c c c n.

2. Thân thi  v i môi tr ng, VOCs t .

3. a  m  s c  l a c n.

ng g
 y k  tr  gi a các viên ch.

óng gói
200ml+200ml/b , 12b /thùng.

Color
Tham k  trên t  m  antas.

 c y 0

Th i gian khô  m t 0.8h

Th i gian khô hoàn toàn 25min

  c t 3.1MPa

 c ng shore D 62

 c y 0

Th i gian khô  m t 0.3h

  i 60%

giãn dài t i a 109%

 giãn dài t i  s  khi ngâm n c
124%



antas-655
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antas-655 là keo m t thành , mô-  cao, keo bi  tính  r  tr  tính v i nhi t  phòng v i  bi   20%. An toàn 

và thân thi  v i môi tr ng, VOC t , không ch a c t c i.

c tính
1. K t dính t t v i các c t ki r nh bê tông, xi m g, ván s i, x p cách

nhi t EPS ,v.v.

2. K   c  ch  th i ti t t t.

3. Thân thi  môi tr ng, l ng VOC c c t , không mùi.

4. C  t  s n  s n n c c c t .

5. B  m t m .

ng g
1. Phù h p v i g cho trang trí, c i t o nhà c a, trang trí i t t.

2. Trám bít c  cho các ng  khác.

 c y 0

Th i gian khô  m t 0.5h

S c c g t i 23 0.8MPa

S  hao t tr  l ng nhi t 0.7%

VOCs 50g/L

T  tr g 1.05g/cm³

 c y 0

K    i 92%

 giãn dài (23 ) 0.2Mpa

K   c c m c Level0

Keo Silicone cho Nhà B p và Phòng T m

Keo silicone Antas nhà  và phòng t m  r  tr  tính, c  m c, keo silicone v  sinh c thi t k  trám bít c  

n c trong nhà , phòng t m và các ng  c  m c khác. 

 tính
1. Mô-  t p,   i cao.

2. D a trên c tính c  Alkoxy, c  mùi nh .

3. C  m c c c  t t và hi  .

4. K   d ch c y n c  20% .

ng g
1. Trám bít c  m c và vi k  trong nhà  và phòng t m.

2. ng  cho các trám bít c  m c và vi k  khác.

Màu c
Tr  và trong.



Keo Sử Dụng Cho Xây Dựng Cải Tҥo

Seal the Deal

Ultralow VOC Anti-aging Wide Bonding Range Excellent Elasticity Paintable with paintings

antas - Keo 
MS a N ng

352

antas - Keo
MS Chống
Cháy

352FR
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antas-352FR
Keo MS ch ng cháy

antas-352FR là keo m t thành n, mô-  t p, keo silicone bi  tính  r  v i k   d ch c y n ±35%. Trong 

tr ng h p  , c t b t kín  r  s  c y  thành m t c  trúc l i dày c   c   l a và s  lan t  

nhi t hi  .

 tính
1. Mô-  t p,   i cao,  giãn dài t t, k   d ch c y n ±25%, gi i  VOCs t p.

2.   th i ti t t t, thân thi  môi tr ng. M t s  thay t  lý t ng cho keo trám bít PU.

3. T ng thích v i nhi  l i c t  nh : kính, nhôm, thép 

không g , , m,v.v. mà không b  .

4. C  t  s n trên  m t   r n.

5. Phù h p v i ti  c  AU 1530.4-2005, EN ISO 11600, GB/T 14683.

ng g
1. Trám bít các  c s  v i y  c  c  cháy.

2. Trám bít c a nhôm composite c  cháy, c a s  và các l i thoát hi m.

antas-352
Keo MS a N g

antas-352 là keo m t thành n, mô-  t p,  r  tr  tính, c c i ti  k t h p các l i ích t  keo poly rethane và keo

silicone. Phù h p  trám bít bê tông,  c m t ch, nhôm và các c t  khác mà không b  .

 tính
1. Mô-  t p,   i cao,  giãn dài t t, k   d ch c y n ±35%, gi i g VOCs t p.

2.   th i ti t t t, thân thi  môi tr ng. M t s  thay t  lý t ng cho keo trám bít PU.

3. T ng thích v i nhi  l i c t  nh : kính, nhôm, thép 

không g , , m,v.v. mà không b  .

4. C  t  s n trên  m t   r n.

5. Phù h p v i ti  c  ASTM C 920, EN ISO 11600, GB/T 14683.

ng g
1. Trám bít các  c s .

2. Làm kín khe co giãn.

3. Trám bít c  i c  ng và v a hè.

4. Trám bít cho , nhôm, kính và các v t li  thông  khác.

 c y 0

Th i gian khô  m t 1.3h

K    i 91%

  kéo t i  giãn dài t i a 0.36MPa

 giãn dài t i a 418%

S  hao t tr  l ng nhi t 2.5%

VOC 6g/kg

 c y 0

Th i gian khô  m t 1.3h

K    i 91%

n kéo t i giãn dài t i a 0.36MPa

 giãn dài t i a 400%

T l hao t k i l ng 2.7%

VOC 6g/kg

K   c  cháy 10mm: 4h, 1150



antas-205M
L p Ph Ch ng n Mòn Acrylic G c N c

antas-205D
L p Ph Ch ng G Acrylic G c N c

JT-205D là ch t ph th h m i, thân thi n v i môi tr ng, s n l t ch ng n mòn. c s n x t t nh t ng acrylic sinh ra

trong n c, v t li ch c g nano, ch t ch g g và ch t tr l c. Không ch a d ng môi h c và ch t mà hàm l ng

t y ngân, chì c kim l i g khác.

c ng làm s n l t ch ng g cho các công trình k t c thép và thi t b c khí. Bên c h l p ph hoàn thi n c a riêng

Jointas, JT-205D c g th phù h p v i l p ph g môi khác.

c tính

1. L ng VOC t p, không gây ô nhi m môi tr ng trong á trình ng g s n m

2. Không i c t d gây cháy c n . V n c y n và o n d dàng.

3. C g g sét và n mòn t y t i.

4. Kh g trám bít và c g t m t t.

5. óng gói
17.5L/dr m, tr g l ng: 20kg

JT-205M thân thi  môi tr ng, l p  hoàn thi  c   mòn. N  c làm t   t ng acrylic sinh n c, t c  g , c t 

c  g  và các c t  tr  sinh ra t  n c. Không ch a các c t m  c  hàm l ng t y ngân, chì c kim l i  khác.

N  c  k   c  ch  th i ti t, c  tia c c tím, không b  phai m . c s   trên các tòa nhà k t c  thép, thi t b  c  

khí và  m t kim l i khác cùng v i s n l t c  g    v   m t k i b  g  và  mòn.

 tính
1. VOC t p, không gây ô nhi m môi tr ng trong th i gian s  .

2. Không  gây cháy c . D  dàng   và v  c y  

3. C  g  sét và  mòn t y t i.

4. Trám bít và c  t m ban  t t. 

óng gói
17.5L/dr m, tr  l ng: 20kg

16

M  s c iron oxide red, red lead, iron black, medi m grey

T  l   r  theo t  tích 40%

  lý t y t 8.5m²/kg (dry film m)

T  tr g 1.32kg/L

Th i gian khô  m t (  m 50%) 0.5h (25 , 50% midity)

Th i gian khô hoàn toàn (  m 50%) 5h (25 , 50% midity)

Th i gian c i Min 4h; max 48h (25 )

K   k t dính Level 0

C  va p 50kg.cm

M  s c Theo t  m  c  Antas

 g Flat

T  l   r  theo t  tích 40%

  lý t y t 7.5m²/kg (dry film m)

T  tr g 1.22kg/L

Th i gian khô  m t (  m 50%) 0.5h (25 , 50% midity)

Th i gian khô hoàn toàn (  m 50%) 5h (25 , 50% midity)

Th i gian ph c i Min 4h; max 48h (25 )

K   k t dính Level 0

C  va p 50kg.cm
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CÔNG TRÌNH 
CAO T NG

Trung tâm Tài Chính Xi’an 
Xi’an, Trung Qu c

Trung tâm Mua s m Qu c t
Changsha, Trung Qu c

Trung tâm Tài chính Qu c t

Fuya Nam Ninh, Trung Qu c

Tòa nhà Oriental International

Trùng Khánh, Trung Qu c

Tòa Nhà Fortune 
Thâm Quy n,
Trung Qu c

Xiamen International Financial Center

Xiamen, Trung Qu c

Chi u cao: 350m

S n ph m s d ng:
Keo k t c u hai thành ph n antas-

168

Keo silicone ch ng ch u th i ti t

antas-193

Keo silicone ch ng cháy antas-

176

Chi u cao: 300m

S n ph m s d ng:
Keo sil icone k t c u hai thành ph n 

antas-168

Keo silicone ch ng ch u th i ti t 

antas-193

Chi u cao: 310m

S n ph m s d ng:
Keo sil icone k t c u hai thành ph n 

antas-168

Keo sil icone k t c u m t thành 

ph n antas-169

Keo ch ng ch u th i ti t antas-

193

Chi u cao: 342m

S n ph m s d ng:
Keo ch ng ch u th i ti t antas-

193

Keo silicone ch ng cháy antas-

176

Chi u cao: 239.8m

S n ph m s d ng:
Keo sil icone k t c u hai thành ph n 

antas-168

Keo sil icone k t c u m t thành 

ph n antas-169

Keo ch ng ch u th i ti t antas-

193

Chi u cao: 260m

S n ph m s d ng: 

Keo sil icone k t c u hai thành ph n 

antas-168

Keo sil icone k t c u m t thành 

ph n antas-169

Keo silicone ch ng ch u th i ti t 

antas-193

Keo silicone trung tính trong su t 

antas-191

Di n tích 200,000m²

S n ph m s d ng

Keo silicone k t c u hai thành ph n antas-168

Keo silicone ch ng ch u th i ti t antas-193

Sân bay Qu c T Qu ng Châu 
Baiyun -Terminal II

Trung tâm Tri n lãm Th thao Olympic 
Hàng Châu (H i ngh Th ng nh G20)

Di n tích 320,000m²  

S n ph m s d ng

Keo silicone k t c u hai thành ph n antas-168

Keo silicone ch ng ch u th i ti t antas-193

Keo silicone ch ng ch u th i ti t – B m t á antas-

195

TRUNG TÂM HÀNH 
CHÍNH B C KINH

Di n tích 430,000m²  

S n ph m s d ng
Keo k t c u hai thành ph n antas-168-25  

Keo silicone ch ng ch u th i ti t antas-193  

Keo siliconw chóng ch u th i ti t cho b m t á antas-195

D ÁN 

CÔNG TRÌNH

CÔNG C NG
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TÒA NHÀ 
SIÊU CAO T NG

COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA 
NEW HEAD QUARTER MORGAN TOWER PANORA – PATTAYA -11-1 LATSAVONG PLAZA, LAO

SCREEN-SHOT-2017-07-31-at-
11.  14.46-AM_620x696 SHANGGRILA HOTEL, CAMBODIA

D ÁN 

CÔNG TRÌNH

CÔNG C NG

FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, VLADIVOSTOK,
NGA

MALABO CONFERENCE CENTER, EQUATORIAL GUINEA

SÂN BAY PALMEROLA RAY RESITANCE THE GALAXY MACAU

FOREST CITY, MALAYSIA
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TH I TI T

KH C NGHI T

cao: 4068m

Có b c x c c l nh và tia c c tím cao

S n ph m s d ng

Keo ch ng ch u th i ti t antas-193

Keo ch ng ch u th i ti t – b m antas-195

Sân bay Ganzi Gesser

Gnazi, Trung Qu c

Thu c khu v c UV cao
S n ph m s d ng

Keo silicone k t c u hai thành ph n antas-168  

Keo ch ng ch u th i ti t – b m antas-195  

Keo ch ng ch u th i ti t antas-193

B
T ng, Qinghai, Trung 
Qu c

Vladivostok, Nga
S n ph m s d ng

Keo silicone k t c u hai thành ph n antas-168

Keo silicone k t c u m t thành ph n antas-169

Keo ch ng ch u th i ti t antas-193

i h c Liên Bang Vi

Khu v c: Sa m c Tengger , khí h u gió mùa sa m c
Chênh l ch nhi ban ngày: 
Chênh l ch nhi b m t: 

m: 10-15%

S n ph m s d ng

Keo silicone ch ng ch u th i ti t cao antas-193-25

Khách s n Sa m c 
Ninh H , Trung Qu c



Guangzhou Jointas Chemical Co., Ltd

Add.: 2&5 Floor, Building 6, No.62 Nanxiangyilu,

High-tech Industry Development Zone, Guangzhou510663, China  

M: 0086-20-85576000 W: www.jointas-chemical.com


